
ĐVT: Triệu đồng
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 TỔNG CỘNG    1.202.877         720.982         780.400         396.376         384.024       201.766   

 I  Dự án hoàn thành         66.188             9.000           11.932             8.500             3.432           3.008   

 I.1  Lĩnh vực giáo dục           9.000             9.000             8.953             8.500                453                29   

          1   
 Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh, 

huyện Tuy Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 191/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/5/2021 
          9.000             9.000             8.953             8.500                453                29   

 I.2  Lĩnh vực công trình phúc lợi         57.188                   -               2.979                   -               2.979           2.979   

          1   

 Dự án trồng rừng ven biển chắn sóng, 

chắn cát để cải thiện môi trường sống và 

canh tác của người dân trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2015-2020 

 Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

 2260/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2015, 

3701/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2016, 

2508/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2017 

        57.188             2.979                   -               2.979           2.979   

Hoàn trả ngân sách Trung ương theo kiến 

nghị của Kiểm toán nhà nước về khoản 

chi phí rà phá bom mìn vật nổ (thuộc chi 

phí khác) cho dự án tại công văn số 

305/TB-KTNN ngày 06/7/2021 và công 

văn số 2259/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 

29/3/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 II  Dự án, chương trình chuyển tiếp       671.591         497.648         501.421         373.458         127.963       122.658   

 II.1  Lĩnh vực giáo dục         67.894           63.648           63.649           56.368             7.281           4.478   

          1   
 Trường Tiểu học Vĩnh Hanh, huyện Tuy 

Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 64/QĐ-SKHĐT 

ngày 14/3/2022 
        10.496             9.500             9.500             7.030             2.470           1.000   

          2   
 Trường Tiểu học Phong Phú 2, huyện Tuy 

Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 65/QĐ-SKHĐT 

ngày 15/3/2022 
        11.845           11.845           11.846             9.813             2.033              700   

          3   
 Trường Tiểu học Hồng Sơn 2, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 213/QĐ-SKHĐT 

ngày 22/6/2022 
          5.079             5.000             5.000             4.520                480              480   

BIỂU SỐ 02:

PHÂN KHAI CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 

NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Đính kèm Nghị quyết số  40/NQ-HĐND ngày  17/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
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          4   
 Trường Tiểu học Sara, huyện Hàm Thuận 

Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 143/QĐ-SKHĐT 

ngày 26/5/2022 
          7.192             6.000             6.000             5.820                180              180   

          5   
 Trường Mẫu giáo Ma Lâm, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 210/QĐ-SKHĐT 

ngày 22/6/2022 
          7.556             7.500             7.500             6.540                960              960   

          6   
 Trường Tiểu học Tầm Hưng, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 39/QĐ-SKHĐT 

ngày 27/01/2022; 

102/QĐ-SKHĐT 

ngày 22/6/2022 

          7.967             7.000             7.000             6.650                350              350   

          7   
 Trường Tiểu học Hàm Phú 2, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 212/QĐ-SKHĐT 

ngày 22/6/2022 
          8.956             8.000             8.000             7.275                725              725   

          8   
 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 

huyện Đức Linh 

 UBND huyện Đức 

Linh 

 602/QĐ-SKHĐT 

ngày 12/11/2021 
          8.803             8.803             8.803             8.720                  83                83   

 II.2 
 Lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục thể 

thao 
          9.000             9.000             8.772             7.090             1.682           1.000   

          1   

 Nâng cấp, cải tạo khu vui chơi giải trí 

thanh thiếu nhi và dưỡng sinh người cao 

tuổi huyện Tánh Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 1264/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021; 

332/QĐ-SKHĐT 

ngày 23/8/2022 

          9.000             9.000             8.772             7.090             1.682           1.000   

 II.3  Lĩnh vực công trình phúc lợi       169.697                   -               4.000                   -               4.000           4.000   

          1   
 Mở rộng đường từ đá Ông Địa đến khu du 

lịch Hoàng Ngọc, thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 860/QĐ-UBND 

ngày 02/4/2018; 

750/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2019 

      169.697             4.000                   -               4.000           4.000   

 II.4  Chương trình, đề án       425.000         425.000         425.000         310.000         115.000       113.180   

          1    Hỗ trợ Đề án giao thông nông thôn 
 3727/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 
      260.000         260.000         260.000         210.000           50.000         50.000    Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết 

          2   

 Ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội 

tỉnh để cho vay đối với người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác theo Quyết định 

số 2095/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của 

UBND tỉnh 

 2095/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2021 
      140.000         140.000         140.000           80.000           60.000         60.000    Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết 
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          3   

 Hỗ trợ Chương trình đầu tư kết cấu hạ 

tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

28/9/2021 của HĐND tỉnh 

 36/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2021 
        25.000           25.000           25.000           20.000             5.000           3.180    Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết 

 III  Dự án khởi công mới năm 2023       275.131         116.169         209.242           12.940         196.302         70.600   

 III.1  Lĩnh vực giáo dục       105.132           95.696           95.769           12.640           83.129         37.600   

          1   
 Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hảo, huyện 

Tuy Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 118/QĐ-SKHĐT 

ngày 16/5/2023 
          5.998             5.700             5.700                100             5.600           2.300   

          2   
 Trường Tiểu học Phong Phú 3, huyện Tuy 

Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 124/QĐ-SKHĐT 

ngày 23/5/2023 
        10.998           10.998           10.998                100           10.898           4.500   

          3   
 Trường Tiểu học Hồng Sơn 1, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 457/QĐ-SKHĐT 

ngày 08/11/2022 
          8.887             7.500             7.500             3.020             4.480           2.000   

          4   
 Trường Mẫu giáo Phú Long, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 444/QĐ-SKHĐT 

ngày 24/10/2022 
          5.978             5.000             5.000             2.150             2.850           1.000   

          5   
 Trường Mẫu giáo Hàm Đức, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 446/QĐ-SKHĐT 

ngày 27/10/2022 
        12.289           11.000           11.000             3.650             7.350           3.000   

          6   
 Trường Trung học cơ sở Hàm Liêm, 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 447/QĐ-SKHĐT 

ngày 28/10/2022 
          4.541             4.000             4.000             1.250             2.750           1.500   

          7   
 Trường Trung học cơ sở Hàm Hiệp, 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 437/QĐ-SKHĐT 

ngày 19/10/2022 
          4.119             3.000             3.000             1.050             1.950           1.000   

          8   
 Trường tiểu học Hàm Thắng 3, huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 448/QĐ-SKHĐT 

ngày 31/10/2022 
          1.318             1.318             1.379                680                699              300   

          9   
 Trường Tiểu học Thuận Nam 2, huyện 

Hàm Thuận Nam 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Nam 

 131/QĐ-SKHĐT 

ngày 29/3/2023 
        12.692           12.692           12.692                190           12.502           5.000   

        10   
 Trường Tiểu học Bà Tá 1, huyện Tánh 

Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 85/QĐ-SKHĐT 

ngày 18/4/2023 
          8.499             7.500             7.500                100             7.400           4.000   

        11   
 Trường Mẫu giáo Bà Tá, xã Gia Huynh, 

huyện Tánh Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 149/QĐ-SKHĐT 

ngày 08/6/2023 
          4.488             4.488             4.500                  50             4.450           2.000   
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        12   
 Trường Trung học cơ sở Đức Tân, huyện 

Tánh Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 135/QĐ-SKHĐT 

ngày 01/6/2023 
          8.357             7.500             7.500                100             7.400           4.000   

        13   
 Trường Tiểu học Đức Bình 1, huyện Tánh 

Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 137/QĐ-SKHĐT 

ngày 02/6/2023 
          7.506             6.500             6.500                100             6.400           3.000   

        14   
 Trường Tiểu học Đức Phú 1, huyện Tánh 

Linh 

 UBND huyện Tánh 

Linh 

 139/QĐ-SKHĐT 

ngày 02/6/2023 
          9.462             8.500             8.500                100             8.400           4.000   

 III.2 
 Lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục thể 

thao 
        20.473           20.473           13.473                300           13.173           8.000   

          1   
 Tu bổ, tôn tạo di tích Vạn Thạch Long, 

phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết 

 Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 148/QĐ-SKHĐT 

ngày 07/6/2023 
          2.493             2.493             2.493                100             2.393           1.000   

          2    Nâng cấp, sửa chữa Sân vận động tỉnh 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 125/QĐ-SKHĐT 

ngày 23/5/2023 
        17.980           17.980           10.980                200           10.780           7.000   

 III.3  Lĩnh vực công trình phúc lợi       149.526                   -           100.000                   -           100.000         25.000   

          1    Nâng cấp, mở rộng đường Mê Pu - Đa Kai 

 Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông 

 494/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2023 
      149.526         100.000                   -           100.000         25.000   

 IV  Chuẩn bị đầu tư       189.967           98.165           57.805             1.478           56.327           5.500   

          1   

 Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình 

Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn 

từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba 

Làng Chài), thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 26/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 
      189.967           98.165           57.805             1.478           56.327           1.000   

          2   
 Hồ chứa nước Sông Dinh 3 (giai đoạn 2), 

huyện Hàm Tân  

 UBND huyện Hàm 

Tân 
                -                     -             3.500   

 Theo công văn số 946/UBND-ĐTQH 

ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh 

          3   
 Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân đoạn từ 

đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Ke 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 
                -                     -             1.000   

 Theo công văn số 970/UBND-ĐTQH 

ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh 
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